
1 CD001.N3

Bộ hóa chất xét 

nghiệm dùng 

cho tách chiết 

Axit nucleic 

Bộ kít được sử dụng để thu hồi RNA và DNA virus từ môi 

trường vận chuyển virus (VTM), đặc biệt mẫu gạc mũi họng 

của người

Thông số kĩ thuật:

- Thành phần gồm 5 loại hóa chất: Dung dịch bám, Dung 

dịch rửa, Hạt từ Nucleic acid loại II, Enzyme Proteinase K, 

Đệm thu hồi sản phẩm elution

- Bộ kit có 2 protocol tương thích với thể tích mẫu đầu vào 

200 µl và 400 µl. Không cần bổ sung Carrier RNA trong 

quá trình tách chiết. Có chứng nhận CE-IVD, sử dụng trong 

chẩn đoán In-Vitro. Được khuyến cáo trong quy trình chẩn 

đoán Sars-CoV-2 của FDA.

- Vật tư tiêu hao đi kèm:

*Đĩa 96 giếng sâu, đáy chữ V, vật liệu từ polypropylene. 

*Lược nhựa bọc phía ngoài đầu từ 96 vị trí cho đĩa giếng sâu 

96 vị trí, vật liệu từ polypropylene. 

*Đĩa KingFisher 96 vị trí, loại thể tích làm việc 200 

microlit, vật liệu từ polypropylene.

Bộ /2000 phản ứng (test)

* Phù hợp với máy tách chiết tự động Kingfisher Flex

Nhóm 3 Bộ 2 238.636.000 477.272.000

Phụ lục:

DANH MỤC HÀNG HÓA

GÓI THẦU: MUA SẮM VẬT TƯ Y TẾ, HÓA CHẤT, SINH PHẨM  XÉT NGHIỆM SARS-COV-2 CHO BỆNH VIỆN ĐA 

KHOA TỈNH PHỤC VỤ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 (MUA LẦN THỨ 6)

(Kèm theo Quyết định số:            /QĐ-UBND ngày      /      /2021 của UBND tỉnh) 
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2 CD002

Dung dịch 

phun khử bề 

mặt và trang 

thiết bị 

* Thành phần: (kl/kl) Didecyl dimethyl ammonium chloride 

(DDAC) 0,1%; Poly(hexamethylenebiguanide) 

hydrochloride (PHMB) 0,1 %; Ethanol 30%. 

* Chai 1 lít.

Không 

áp dụng
Chai 200 168.000 33.600.000

3 CD003.N4

Khay thử xét 

nghiệm kháng 

nguyên vi rút 

SARS-CoV-2

 * Thành phần gồm: khay thử, dịch chiết được đựng trong 

ống nhựa, que lấy mẫu dịch tỵ hầu tiệt trùng
Nhóm 4 Test 10.000 67.000 670.000.000

4 CD004
Miếng dán đĩa 

96 giếng 

- Vật liệu: Polyeste

- Kích thước: 79,4mm x 146 mm

Không 

áp dụng
Miếng 1.000 27.500 27.500.000

5 CD005.N6
Môi trường vận 

chuyển vi rút

* Chất liệu: Ống làm từ nhựa dùng trong y tế

* Kích thước: 16mm x 100mm tự đứng, nắp vặn

* Thành phần: Ống chứa 3ml môi trường bảo quản vi rút

Nhóm 6 Ống 2.000 16.506 33.012.000

6 CD006.N5 Tấm che mặt

* Chất liệu: Làm bằng nhựa trong, dẻo, chống mờ do hơi 

nước.

* Kích thước che hoàn toàn 2 bên tai và chiều dài của khuôn 

mặt.

* Có đệm mút phía trước nhằm cố định kính khi đội lên đầu

Nhóm 5 Cái 5.000 10.000 50.000.000

7 CD007.N4

Trang thiết bị y 

tế chẩn đoán in 

vitro xét 

nghiệm vi rút 

SARS-CoV-2 

dùng cho máy 

PCR

- Phát hiện đồng thời gene E, N trong 1 phản ứng. 

-Thời gian chạy trong vòng 50 phút

-Sử dụng chứng nội IPC- GAPDH để kiểm soát toàn bộ quy 

trình

- Giới hạn phát hiện 5 Copies/ Phản ứng

- Phù hợp với máy PCR qTOWER

- Hộp 100 test

Nhóm 4 Hộp 150 30.000.000 4.500.000.000
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8 CD008 Tuýp ly tâm

* Thể tích: 0,1ml

* Chất liệu: Nhựa dùng trong y tế

* Loại ống trắng đục, có nắp. Dãy 8 ống

* Hộp 125 dãy

Không 

áp dụng
Hộp 16 1.900.000 30.400.000

9 CD009
Viên khử 

khuẩn

* Thành phần: (kl/kl) Sodium Dichloroisocyanurate 50% 

(2,5g trên viên 5g)

Không 

áp dụng
Viên 10.000 3.633 36.330.000

5.858.114.000Danh mục này có 09 mặt hàng Tổng giá trị:
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